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A. PHẦN GIỚI HẠN ÔN TẬP:

Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

+ Điểm khác trong chính sách bóc lột của nhà Đường so với các thời trước

+ Kể tên, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

+ Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

+ Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán

+ Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

B. PHẦN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.

Bài 23: Những cuộc  khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII- IX.

1. Điểm khác biệt trong chính sách bóc lột của nhà Đường so các triều đại khác:
- Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị, dưới huyện là hương và xã vẫn do người Việt tự cai quản

- Ở miền núi, các châu vẫn do các tù trưởng địa phương cai quản. Trụ sở của phủ đô hộ đặt ở Tống Bình (Hà Nội)

- Nhà Đường cho sửa sang các đường giao thông thủy bộ từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận, huyện. Cho xây thành, đắp lũy và tăng them số quân đồn trú…

- Ngoài thuế ruộng đất, nhà Đường đặt ra nhiều thứ thuế như thuế muối, sắt, đay, gai, tơ lụa… 

- Bắt nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê, đồi mồi, trầm hương, vàng, bạc,…

2. Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan?

- Cuối những năm 10 của thế kỉ VIII, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu bỏ về quê, mộ binh nổi dậy

- Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Ông chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ. Ông xưng đế, nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế (Vua Đen)

- Ông liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa, kéo quân tấn công thành Tống Bình. Viên độ hộ Giao Châu là Quang Sở Khách phải chạy về Trung Quốc

- Năm 722, nhà Đường đem 10 vạn quân sang đàn áp, Mai Hắc Đế thua trận, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp

* Ý nghĩa lịch sử : Thể hiện được tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta, phấn đấu không mệt mỏi để giành độc lập cho dân tộc.

3. Nêu tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng?

- Khoảng năm 776 Phùng Hưng cùng em trai là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ vùng đất của mình

- Ít lâu sau Phùng Hưng kéo quân bao vây phủ thành Tống Bình. Viên đô hộ là Cao Chính Bình phải rút vào thành cố thủ, rồi sinh bệnh chết. Phùng Hưng Chiến được thành, sắp đặt việc cai trị.
-  Năm 791 nhà Đư​​ờng sang đàn áp cuộc khởi nghĩa thất bại.

* Ý nghĩa : 
 Thể hiện lòng yêu nước ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân, kiên quyết giành chủ quyền độc lập, lật ách thống trị tàn bạo của nhà Đường.
4.  Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này?

- Sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên của chúng ta vẫn giữ được phong tục tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy, xăm mình, giữ gìn được tiếng nói của tổ tiên,…

- Ý nghĩa: Những phong tục, tập quán ấy như đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người con đất Việt. Chứng minh cho tình yêu đất nước, quê hương; dù cho đất nước có rơi vào vòng nô lệ thì nhân dân ta vẫn một lòng giữ vững bản sắc tinh túy của dân tộc.

Bài 24: Nước Chăm pa từ thế kỷ II đến thế kỷ IX

* Kinh tế:

- Trồng trọt: Nguồn sống chủ yếu là nông nghiệp lúa nước, ngoài ra trồng cây ăn quả, cây công nghiệ. Biết làm thủy lợi
- Khai thác rừng, đánh cá.

- Trao đổi buôn bán với nước ngoài.

* Văn hoá: 
- Từ thế kỷ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ ấn Độ.

- Tôn giáo: Theo đạo bà La Môn và đạo phật.

- Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.

- Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo như  tháp Chăm, đền, tượng thánh địa Mĩ Sơn.
- Người Chăm và cư dân Việt có mối quan hệ chặt chẽ từ lâu đời.

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đăng năm 938

1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xân lược Nam Hán như thế nào ?

- Năm 937 Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết để làm Tiết độ sứ.

- Ngô Quyền từ Thanh Hoá kéo quân ra Bắc trị tội tên Kiều Công Tiễn.

- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán để chống Ngô Quyền.

- Năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoàng Tháo chỉ huy sang xâm lược nước ta.

* Kế hoạch của Ngô Quyền: 
-  Dự kiến địch sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, chọn sông Bạch Đằng là nơi quyết chiến. 
- Ông  cho nghĩa quân dùng cọc gỗ đẽo nhọn, đầu bị sắt đóng xuống lòng sông Bạch Đằng nơi hiểm yếu gần cửa biển, cho quân mai phục hai bên bờ sông.

2.Em hãy trình bày Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền ?

a/Diễn biến:

-  Cuối năm 938 vua Nam Hán cử đoàn thủy chiến với 2 vạn thủy binh do Lưu Hoàng Tháo tiến thẳng vào cửa biển Bạch Đằng.
- Ngô Quyền nhận định rằng Lưu Hoằng Tháo là tướng trẻ nên rất hiếu chiến một mặt bố trí lục lượng lớn  gồm thủy binh ở thương lưu và quân bộ mai phục 2 bên bờ sông. Mặt khác cho một toán thuyền nhỏ ra đón và đánh nhử ở cửa sông Bạch Đằng, lúc này thủy triều lên cao, bãi cọc bị ngập sâu dưới lòng sông. Quân ta  giả vờ thua và rút chạy vào phía thượng nguồn.
- Quân Nam Hán hăm hở đốc quân đuổi theo vào sâu trong lòng sông Bạch Đằng, vượt qua bãi cọc ngầm mà không hề hay biết.
- Đúng lúc đó, thủy triều  bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh đốc toàn bộ lực lượng đánh quật trở lại: Quân thủy từ thượng lưu đánh mạnh xuống, quân bộ mai phục 2 bên bờ đánh tạt ngang vào đoàn thuyền Nam Hán.
- Nhận thấy khó bề chống cự nổi, Hoằng Tháo ra lệnh rút quân ra biển, cũng là lúc nước triều rút mạnh, bãi cọc ngầm dần dần nhô ra. Quân Nam Hán rối loạn, vì thuyền to không thóat ra khỏi bãi cọc, bị xô vào cọc nhọn vỡ tan tành.
-  Thuyền của ta đều là  những thuyền nhỏ, luồn lách dễ dàng, xông lên đánh giáp lá cà với chúng.
- Quan Nam Hán bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần chết đuối- thiệt hại quá nửa trong đó có tướng Lưu Hoàng Tháo. Vua Nam Hán được tin bại trận trên sông Bạch Đằng, con trai đã chết, hốt hoảng thu quân về nước.

b- Kết quả: Quân Nam Hán thua to, vua Nam Hán hạ lệnh rút quân về nước. Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc thắng lợi.
c, Ý nghĩa: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, là chiến thắng vĩ đại của lịch sử dân tộc.
+ Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán.
+ Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm của phong kiến Phương Bắc trên đất nước ta.
+ Mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của tổ quốc .  
